BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỘNG TỪ 
1. Từ nào dưới đây là động từ?
A. xanh
B. chạy
C. cao
D. đẹp
Đáp án: B
2. Trong câu “Bé Lan đang đọc sách”, động từ là:
A. Bé
B. Lan
C. đọc
D. sách
Đáp án: C
3. Từ nào dưới đây chỉ hoạt động của con người?
A. bay
B. mọc
C. ăn
D. đỏ
Đáp án: C
4. Trong câu “Ông mặt trời mọc đằng đông”, từ “mọc” là:
A. danh từ
B. tính từ
C. động từ
D. chỉ từ
Đáp án: C
5. Động từ nào chỉ trạng thái?
A. ngủ
B. chạy
C. nhảy
D. đá
Đáp án: A
6. Trong nhóm từ sau, từ nào không phải động từ?
A. đi
B. nói
C. xinh
D. làm
Đáp án: C
7. Trong câu “Mẹ nấu cơm rất ngon”, động từ là:
A. Mẹ
B. nấu
C. cơm
D. ngon
Đáp án: B

8. Câu nào dưới đây không có động từ?
A. Em đi học
B. Con mèo nằm trên ghế
C. Hoa hồng rất đẹp
D. Bạn tôi đang đọc truyện
Đáp án: C
9. Chọn câu có hai động từ:
A. Mẹ tưới hoa
B. Em học và chơi
C. Gió thổi mạnh
D. Bác nông dân cày ruộng
Đáp án: B
10. Trong câu “Bé đang ngồi đọc truyện”, từ “ngồi” là động từ vì:
A. Chỉ hoạt động
B. Chỉ đặc điểm
C. Chỉ số lượng
D. Chỉ sự vật
Đáp án: A
11. Động từ nào thể hiện cảm xúc?
A. vui
B. yêu
C. nhanh
D. sáng
Đáp án: B
12. Cặp từ nào cùng là động từ trái nghĩa?
A. cao – thấp
B. ăn – uống
C. đi – đứng
D. ngủ – thức
Đáp án: D
13. Trong câu “Các bạn cùng nhau trồng cây xanh”, động từ là:
A. các
B. bạn
C. trồng
D. xanh
Đáp án: C
14. Câu nào có động từ chỉ trạng thái của người?
A. Bạn Nam đứng dậy
B. Mẹ đang buồn
C. Con mèo chạy nhanh
D. Hoa nở ngoài vườn
Đáp án: B
15. Chọn câu có ba động từ:
A. Mẹ nấu ăn ngon
B. Em đi học về
C. Bà kể chuyện cho cháu nghe
D. Trời mưa to
Đáp án: C
16. Trong câu “Em muốn giúp mẹ quét nhà”, động từ chính là:
A. muốn
B. giúp
C. mẹ
D. nhà
Đáp án: B
17. Trong câu “Bố đọc sách báo buổi tối”, có mấy động từ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
Đáp án: A
18. Hãy chọn đáp án có toàn động từ:
A. đi, đẹp, học
B. chơi, hát, nhảy
C. nhanh, bay, ăn
D. buồn, vui, đọc
Đáp án: B
19. Trong câu “Chim bay lượn trên bầu trời xanh”, có mấy động từ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
Đáp án: B
20. Trong câu “Con mèo nằm dưới gốc cây”, động từ là:
A. con
B. mèo
C. nằm
D. cây
Đáp án: C

